
STTSố bàn bảo vệ MSSV Họ Tên Lớp Thời gian Giảng đường

1 Bàn 9 11190857 Nguyễn Yến Chi KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-908

2 Bàn 9 11196226 Phạm Châu Giang KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-908

3 Bàn 9 11193054 Trần Khánh Linh KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-908

4 Bàn 9 11195507 Phạm Thành Trung KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-908

5 Bàn 9 11196515 Nguyễn Quý Dương KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-908

6 Bàn 9 11191031 Đào Ngọc Diệp KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-908

7 Bàn 9 11194168 Bùi Nguyễn Hà Phương KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-908

8 Bàn 9 11196391 Dương Hà Vy KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-908

9 Bàn 10 11190199 Lê Thị Ngọc Anh KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-810

10 Bàn 10 11196313 Đinh Thu Giang KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-810

11 Bàn 10 11193106 Vũ Việt Linh KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-810

12 Bàn 10 11196307 Nguyễn Quỳnh Trang KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-810

13 Bàn 10 11192418 Vương Quang Huy KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-810

14 Bàn 10 11192528 Nguyễn Trần Quang Khải KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-810

15 Bàn 10 11196124 Trần Thùy Trang KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-810

16 Bàn 10 11195570 Vũ Thị Minh Tú KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-810

17 Bàn 11 11196108 Phạm Lê Thu Hà KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-813

18 Bàn 11 11196342 Nguyễn Anh Quân KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-813

19 Bàn 11 11196294 Nguyễn Tiểu Linh KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-813

20 Bàn 11 11194354 Nguyễn Đức Hồng Quân KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-813

21 Bàn 11 11196257 Nguyễn Đỗ Quyên KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-813

22 Bàn 11 11194744 Bùi Phương Thảo KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-813

23 Bàn 11 11196439 Lê Thủy Tiên KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-813

24 Bàn 11 11195894 Nguyễn Hải Yến KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-813

25 Bàn 12 11190461 Phạm Đoàn Phương Anh KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-815

26 Bàn 12 11196179 Ngô Trung Hiếu KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-815

27 Bàn 12 11192905 Nguyễn Khánh Linh KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-815

28 Bàn 12 11196160 Nguyễn Phương Anh KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-815

29 Bàn 12 11192903 Nguyễn Khánh Linh KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-815

30 Bàn 12 11194031 Đỗ Hồng Nhung KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-815

31 Bàn 12 11196163 Đặng Thu Trang KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-815

32 Bàn 12 11195626 Nguyễn Quang Tùng KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-815

33 Bàn 13 11190329 Nguyễn Quang Anh KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-901

34 Bàn 13 11196174 Lương Thế Khải KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-901

35 Bàn 13 11194594 Lăng Đức Tâm KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-901

36 Bàn 13 11191446 Nguyễn Thị Hương Giang KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-901

37 Bàn 13 11191532 Ngô Cẩm Hà KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-901

38 Bàn 13 11196225 Vũ Minh Huyền KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-901

39 Bàn 13 11196343 Phạm Thùy Linh KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-901

40 Bàn 13 11193249 Vũ Nguyễn Khánh Ly KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-901

41 Bàn 14 11196362 Lê Hòa Hưởng KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-902

42 Bàn 14 11192648 Đỗ Kim Tùng Lâm KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-902

43 Bàn 14 11193206 Hoàng Hương Ly KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-902

44 Bàn 14 11196341 Trần Ngọc Minh KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-902

45 Bàn 14 11194747 Bùi Phương Thảo KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-902

46 Bàn 14 11195747 Phùng Minh Vân KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-902

47 Bàn 14 11190734 Nguyễn Thanh Bình KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-902

48 Bàn 14 11190776 Nguyễn Ngọc Minh Châu KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-902

49 Bàn 15 11196258 Nguyễn Vân Huệ Linh KDQT TT 61A Sáng 13/6 A2-903



50 Bàn 15 11191607 Vũ Nhật Hà KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-903

51 Bàn 15 11196191 Lê Hoàng Thanh Hương KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-903

52 Bàn 15 11193338 Vũ Thanh Mai KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-903

53 Bàn 15 11194576 Phạm Lê Cao Sơn KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-903

54 Bàn 15 11196238 Nguyễn Thu Trang KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-903

55 Bàn 15 11191194 Chế Anh Dũng KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-903

56 Bàn 15 11190535 Trần Ngọc Hà Anh KDQT TT 61B Sáng 13/6 A2-903

57 Bàn 20 11196209 Vũ Hoàng Khanh KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-908

58 Bàn 20 11196332 Phạm Thị Hồng Mai KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-908

59 Bàn 20 11193543 Bùi Thành Nam KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-908

60 Bàn 20 11196401 Nguyễn Thị Trang Nhung KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-908

61 Bàn 20 11194714 Nguyễn Đức Thành KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-908

62 Bàn 20 11195599 Phạm Minh Tuấn KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-908

63 Bàn 20 11195684 Nguyễn Phương Uyên KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-908

64 Bàn 20 11195817 Phạm Ngọc Nguyên Vũ KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-908

65 Bàn 20 11196284 Trần Nguyễn Khánh Linh KDQT TT 61B Chiều 13/6 A2-908

66 Bàn 20 11196280 Trần Thu Phương KDQT TT 61B Chiều 13/6 A2-908

67 Bàn 21 11191013 Phùng Thế Đạt KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-907

68 Bàn 21 11193635 Nguyễn Thị Quỳnh Nga KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-907

69 Bàn 21 11194193 Dương Hà Phương KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-907

70 Bàn 21 11196227 Thạch Nguyệt Anh KDQT TT 61B Chiều 13/6 A2-907

71 Bàn 21 11191743 Trần Thúy Hằng KDQT TT 61B Chiều 13/6 A2-907

72 Bàn 21 11192606 Đặng Trung Kiên KDQT TT 61B Chiều 13/6 A2-907

73 Bàn 21 11192835 Lê Phương Linh KDQT TT 61B Chiều 13/6 A2-907

74 Bàn 21 11193451 Phùng Ngọc Minh KDQT TT 61B Chiều 13/6 A2-907

75 Bàn 21 11196182 Nguyễn Quỳnh Ngọc KDQT TT 61B Chiều 13/6 A2-907

76 Bàn 21 11194320 Vũ Mai Phương KDQT TT 61B Chiều 13/6 A2-907

77 Bàn 22 11190292 Nguyễn Ngọc Anh KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-906

78 Bàn 22 11190652 Mai Hồng Ngọc Ánh KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-906

79 Bàn 22 11196173 Đỗ Thị Bích Hà KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-906

80 Bàn 22 11196421 Nguyễn Minh Thư KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-906

81 Bàn 22 11195726 Nguyễn Lê Vân KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-906

82 Bàn 22 11195889 Lưu Thị Ngọc Yến KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-906

83 Bàn 22 11196282 Đặng Linh Chi KDQT TT 61B Chiều 13/6 A2-906

84 Bàn 22 11191276 Nguyễn Thùy Dương KDQT TT 61B Chiều 13/6 A2-906

85 Bàn 22 11194666 Nguyễn Đức Thắng KDQT TT 61B Chiều 13/6 A2-906

86 Bàn 22 11195466 Nguyễn Tài Trí KDQT TT 61B Chiều 13/6 A2-906

87 Bàn 23 11196457 Lê Anh Chân KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-905

88 Bàn 23 11190778 Nguyễn Thị Minh Châu KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-905

89 Bàn 23 11192445 Lê Ngọc Huyền KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-905

90 Bàn 23 11196161 Đào Đức Minh KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-905

91 Bàn 23 11196417 Vũ Minh Ngọc KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-905

92 Bàn 23 11196419 Đỗ Tuệ San KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-905

93 Bàn 23 11194115 Đào Phương Oanh KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-905

94 Bàn 23 11190863 Phạm Thị Mai Chi KDQT TT 61B Chiều 13/6 A2-905

95 Bàn 23 11196415 Trần Hương Giang KDQT TT 61B Chiều 13/6 A2-905

96 Bàn 23 11196244 Phan Đức Hiếu KDQT TT 61B Chiều 13/6 A2-905

97 Bàn 23 11195685 Nguyễn Phương Uyên KDQT TT 61B Chiều 13/6 A2-905

98 Bàn 24 11190013 Lê Bảo An KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-904

99 Bàn 24 11191196 Đào Duy Trí Dũng KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-904



100 Bàn 24 11191637 Nguyễn Hồng Hải KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-904

101 Bàn 24 11191993 Nguyễn Phương Hoa KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-904

102 Bàn 24 11195160 Nguyễn Thu Trà KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-904

103 Bàn 24 11195221 Đỗ Thanh Thu Trang KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-904

104 Bàn 24 11192750 Cao Mai Linh KDQT TT 61A Chiều 13/6 A2-904

105 Bàn 24 11196154 Nguyễn Thục Anh KDQT TT 61B Chiều 13/6 A2-904

106 Bàn 24 11193153 Ngô Đức Long KDQT TT 61B Chiều 13/6 A2-904

107 Bàn 24 11196458 Nguyễn Văn Thành KDQT TT 61B Chiều 13/6 A2-904

108 Bàn 24 11193783 Nguyễn Anh Mai Ngọc KDQT TT 61B Chiều 13/6 A2-904



Giảng đường


